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ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I  
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Môn : ĐỊA LÝ – LỚP 6
Thời gian:  45 phút (Không kể thời gian phát đề)
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Câu 1: (2đ) Hãy cho biết ngoại lực là gì? Tác động của ngoại lực đến việc hình thành địa hình bề mặt  Trái Đất? 
Câu 2: (2,5đ) Hãy kể tên các hệ quả do sự vận động của Trái Đất tự quay quanh trục và sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời sinh ra? 
Câu 3: (1đ) Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Kể tên các lớp đó? 
Câu 4: (1đ) Nước ta nằm ở nửa cầu Bắc. Ngày 22/6, nước ta chuyển sang mùa nào? Vì sao? 
Câu 5: (1,5đ) Em hãy quan sát hình sau và cho biết các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 là các đường kinh tuyến, vĩ tuyến gì? 

[image: image2.jpg]Hai Van| suone B i
THACH

DUONG _LE_LAL

THANG

Ti 1é 1:7.500
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Câu 6: (2đ) Dựa vào bản đồ, căn cứ vào tỉ lệ bản đồ. 
Em hãy đo và tính khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay từ khách sạn Thu Bồn đến khách sạn Hải Vân? 
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----Hết----
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 6 (CHÍNH THỨC)
Câu 1: 2,0 điểm

· Ngoại lực là những lực sinh ra ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất. (1,0 đ)

· Tác động của ngoại lực thường làm san bằng, hạ thấp địa hình bề mặt Trái Đất. (1,0 đ)

Câu 2: 2,5  điểm
· Các hệ quả do sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất: (0,25 đ)

+ Hiện tượng ngày, đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên Trái Đất. (0,5 đ)

+ Các vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất bị lệch hướng. (0,5 đ)

· Các hệ quả do sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: (0,25 đ)

+ Hiện tượng các mùa trên Trái Đất. (0,5 đ)

+ Hiện tượng ngày đêm dài, ngắn khác nhau theo mùa và theo vĩ độ. (0, 5đ)

Câu 3: 1,0 điểm. Đúng mỗi ý được 0,25 điểm

Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm 3 lớp:

+ Lớp vỏ Trái Đất.

+ Lớp trung gian.

+ Lõi Trái Đất.

Câu 4: 1,0 điểm. Đúng mỗi ý được 0,5 điểm.
Ngày 22/6, nước ta chuyển sang mùa nóng. Vào thời gian này, nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhiều nhất.

Câu 5: 1,5 điểm. Đúng mỗi ý được 0,25 điểm.
1. Các đường kinh tuyến Tây.

2. Các đường kinh tuyến Đông.

3. Đường vĩ tuyến Bắc.

4. Đường Xích đạo (vĩ tuyến gốc).

5. Đường kinh tuyến gốc.

6. Đường vĩ tuyến Nam

Câu 6:  2,0 điểm
Khoảng cách từ khách sạn Thu Bồn đến khách sạn Hải Vân (0,25 đ): 
· Khoảng cách trên bản đồ: A  cm (0,25 đ)
· Khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay (0,25 đ) : 
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Hinh 4.1. Luoc dé phén b6 khi dp va céc hudng gié chinh vé mua déng
(thang 1) & khu vuc khi hdu gié maa chau A



 A : (1:7500) =   A x 7500 =      B (cm)   =      B (m) 

      (0,25 đ)         (0,25 đ)          (0,25 đ)
    (0,25 đ)

· Đáp số: B (m) (0,25đ)

 (A: Khoảng cách trên bản đồ từ khách sạn Thu Bồn đến khách sạn Hải Vân; B: Khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay từ khách sạn Thu Bồn đến khách sạn Hải Vân)
*Lưu ý: Học sinh có cách trả lời khác nhưng đúng với yêu cầu của các câu hỏi trong  đề thi này thì giám khảo có thể chấm trọn điểm.
	PHÒNG GIÁO DỤC  VÀ ĐÀO TẠO 
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Câu 1: (2đ) Hãy trình bày vị trí phân bố, đặc điểm khí hậu môi trường hoang mạc? 
Câu 2: (2đ) Hãy trình bày đặc điểm hình dạng và địa hình châu Phi? 

Câu 3: (1,5đ) Em có thể làm gì để tiết kiệm năng lượng và góp phần bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu? Vì sao em làm những việc đó? 

Câu 4: (1,5đ) Dựa vào tập bản đồ thế giới và các châu lục (các trang gợi ý: 10, 18, 22, 26). Em hãy: 

a/ Kể tên 4 hoang mạc trên thế giới? 

b/ Kể tên 3 con sông lớn ở Châu Phi? 

c/ Nhận xét sự phân bố rừng nhiệt đới ẩm trên thế giới ?

Câu 5: (3đ) Quan sát biểu đồ (hình bên): 

a) Hãy xác định:

A1/ Nhiệt độ cao nhất bao nhiêu độ? Vào tháng mấy?

A2/ Nhiệt độ thấp nhất bao nhiêu độ? Vào tháng mấy?

A3/ Biên độ nhiệt là bao nhiêu độ?

A4/ Lượng mưa cao nhất là bao nhiêu mm? Vào tháng mấy?

A5/ Lượng mưa thấp nhất là bao nhiêu mm? Vào tháng mấy?

A6/ Lượng mưa trung bình các tháng là bao nhiêu mm?

A7/ Thời gian mưa như thế nào?

b) Biểu đồ trên thể hiện nhiệt độ, lượng mưa của kiểu môi trường nào? Căn cứ vào đâu em biết?

----Hết----
Học sinh được sử dụng Tập bản đồ thế giới và các châu lục.
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 7 (CHÍNH THỨC)
Câu 1: 2,0 điểm.
· Phần lớn nằm dọc theo 2 chí tuyến, sâu trong lục địa, gần các dòng biển lạnh, ở vùng cực, …(1,0đ) 

· Khô hạn, khắc nghiệt: biên độ nhiệt giữa ngày và đêm rất lớn. (1,0đ)

Câu 2: 2,0 điểm.
· Có dạng hình khối khổng lồ, đường bờ biển ít bị chia cắt sâu, rất ít vịnh, bán đảo, đảo. (1,0đ)

· Là khối sơn nguyên lớn, độ cao trung bình 750 m, chủ yếu là các sơn nguyên xen với các bồn địa, ít núi cao mà chủ yếu là núi già. (1,0đ)

Câu 3: 1,5 điểm.
Nêu được giải pháp  được 1,0 điểm, giải thích được giải pháp đưa ra được 0,5 điểm.

· Sử dụng điện và các nhiên liệu: dầu, khí đốt, … một cách hợp lí, tiết kiệm. Giải thích.

· Sử dụng các phương tiện công công thay thế các phương tiện cá nhân. Giải thích.

· …..

Câu 4: 1,5 điểm.
a/ Kể tên 3, 4 hoang mạc trên thế giới (0,5đ); kể được tên 1, 2  hoang mạc lớn  trên thế giới (0,25đ).

b/ Kể tên 3 con sông lớn ở Châu Phi: kể tên 2, 3 con sông lớn (0,5đ), kể được tên 1 con sông lớn (0,25đ).

c/ Rừng nhiệt đới ẩm phân bố chủ yếu ở khu vực 2 bên đường xích đạo, khu vực khí hậu nhiệt đới có lượng mưa lớn (0,5).

Câu 5: 3,0 điểm. 

a/ Đúng mỗi ý A1, A2, A3, A4, A5, A6 được 0,25đ;  A7 được 0,5đ

b/ Biểu đồ trên thể hiện nhiệt độ, lượng mưa của kiểu môi trường: Xích đạo ẩm. (0,5đ). Vì nhiệt độ cao quanh năm, mưa nhiều, mưa quanh năm, biên độ nhiệt nhỏ. (0,5đ)

*Lưu ý: Học sinh có cách trả lời khác nhưng đúng với yêu cầu của các câu hỏi trong  đề thi này thì giám khảo có thể chấm trọn điểm.
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Câu 1: (2đ)  Hãy trình bày đặc điểm địa hình và khí hậu của khu vực Nam Á? 
Câu 2: (1,5đ)  Hãy trình bày đặc điểm sông ngòi của khu vực Đông Á? 

Câu 3:  (1đ) Vì sao khu vực Tây Nam Á lại có khí hậu khô hạn? 
Câu 4:  (1,5đ) Việc bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai ở các nước châu Á, và trên thế giới có tác động đến chúng ta không? Chúng ta có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường;  phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu? 

Câu 5: (2đ) Dựa vào tập bản đồ thế giới và các châu lục (trang gợi ý: 26). Em hãy: 
a/ Kể tên 3 sông lớn ở khu vực Nam Á? 

b/ Kể tên 4 hoang mạc (sa mạc) ở châu Á? 

c/ Nhận xét sự phân bố sông ngòi ở châu Á?  

Câu 6: (2đ) Quan sát hình sau và cho biết: 

a) Tên của các áp thấp có ảnh hưởng lớn đến khí hậu châu Á vào mùa Đông? (1đ) 

b) Mùa Đông, gió thổi đến khu vực Đông Nam Á theo hướng nào? Từ áp cao nào đến áp thấp nào? (1đ)
---Hết---

Học sinh được sử dụng Tập bản đồ thế giới và các châu lục.
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 8 (CHÍNH THỨC)
Câu 1: 2,0 điểm.

· Địa hình chia thành 3 miền: (0,25 đ)

+ Phía Bắc là hệ thống núi Hi-ma-lai-a hùng vĩ. (0,25 đ)

+ Phía Nam là sơn nguyên Đê-can có 2 rìa nâng cao tạo thành dãy Gát Đông, Gát Tây. (0,5 đ)

+ Ở giữa là đồng bằng Ấn-Hằng rộng lớn và bằng phẳng. (0,25 đ)

· Khí hậu nhiệt đới gió mùa (0,25 đ), do ảnh hưởng của địa hình nên khí hậu có sự phân hoá rõ rệt (Học sinh trình bày có ý chứng tỏ là khí hậu có sự phân hoá do ảnh hưởng của địa hình thì cũng được trọn điểm) (0,5 đ).

Câu 2: 1,5 điểm.

· Có mạng lưới sông ngòi phát triển (0,25 đ) nhưng phân bố không đều (0,25 đ).

· Có nhiều sông lớn vào bậc nhất thế giới: Trường Giang, Hoàng Hà, A-mua. (0,5 đ)

· Chế độ nước phức tạp, thay đổi theo mùa. (0,5 đ)

Câu 3: 1,0 điểm.

Khu vực Tây Nam Á có khí hậu khô hạn vì địa hình khuất gió, ảnh hưởng khối khí chí tuyến Bắc.

Câu 4: 1,5 điểm.

Gợi ý trả lời: (Học sinh có cách trả lời đúng theo hướng sau thì giáo viên có thể cho trọn điểm)

· Có tác động đến chúng ta vì việc  bảo vệ môi trường;  phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu là việc cần mọi người trên thế gới chung tay thực hiện. (0,5 đ)

·  Để góp phần bảo vệ môi trường;  phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu chúng ta cần: bảo vệ rừng, hạn chế sử dụng nguyên liệu hoá thạch; trồng rừng;  hạn chế thải khí thải, chất thải độc hại vào môi trường, … (1,0 đ)

Câu 5: 2,0 điểm.

a/ 3 sông lớn ở khu vực Nam Á: Bramapút, Hằng, Ấn Hằng. (0,5 đ)

b/ Học sinh kể đúng tên 4 hoang mạc ở châu Á được trọn 1,0 điểm, thiếu 1 hoang mạc -0,25 điểm.

c/ Sông ngòi ở châu Á phân bố không đều, khu vực có sông ngòi phát triển mạnh, nhiều sông lớn như (dẫn chứng),… (0,5 đ)

Câu 6: 2,0 điểm.

a/ Các áp thấp có ánh hưởng lớn đến khí hậu châu Á vào mùa Đông: A-lê-út, Xích đạo Ô-xtrây-li-a. (Đúng mỗi ý được 0,5 điểm) 

b/ Mùa Đông, gió thổi đến khu vực Đông Nam Á theo hướng Đông Bắc. Từ áp cao Xi-bia đến áp thấp  Xích đạo Ô-xtrây-li-a.  (Đúng mỗi ý được 0,5 điểm)


*Lưu ý: Học sinh có cách trả lời khác nhưng đúng với yêu cầu của các câu hỏi trong  đề thi giám khảo cho trọn điểm.
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Câu 1: (2đ) Hãy trình bày điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và một số tiềm năng kinh tế của vùng duyên hải Nam Trung Bộ? 

Câu 2: (2đ) Hãy trình bày đặc điểm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng?  

Câu 3: (1đ) Hãy đề xuất một số giải pháp để giải quyết những khó khăn do tự nhiên gây ra cho vùng Bắc Trung Bộ? 

Câu 4: (2đ) Dựa vào tập Atlat địa lí Việt Nam. Em hãy:              
a) Kể tên các vùng nông nghiệp ở nước ta? (Trang 18)

b) Kể tên các trung tâm công nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ? (Trang 27)

c) Nhận xét tình hình phân bố dân cư nước ta?  (Trang 15)

Câu 5: (3đ) Căn cứ bảng số liệu về cơ cấu cây trồng ở nước ta năm 2002:          
	Nhóm cây trồng
	Tỉ trọng (%)

	Cây lương thực 
	64,9

	Cây công nghiệp 
	18,2

	Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác 
	16,9

	Tổng (nghìn ha): 12831,4


a) Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu cây trồng ở nước ta năm 2002?     (1,75đ)

b) Hãy nhận xét tỉ trọng các nhóm cây trồng ở nước ta năm 2002?    (0,75đ)

c) Hãy tính diện tích trồng cây công nghiệp ở nước ta năm 2002?      (0,5đ) 

---Hết---

Học sinh được sử dụng Atlat địa lý Việt Nam

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 9 (CHÍNH THỨC)
Câu 1: 2,0 điểm. 
	Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên (1,25đ)
	Tiềm năng kinh tế  (0,75đ)

	- Địa hình: Phía Tây là núi, đồi gò, phía Đông là đồng bằng duyên hải nhỏ, hẹp, không liên tục.

- Khí hậu: khô hạn nhất nước; mưa nhiều vào thu đông; mùa hạ nóng, khô; có nhiều bão.

- Đất: phía tây chủ yếu đất feralit, phía đông đất phù sa và đất cát.

- Sông ngòi: kém phát triển, ngắn, dốc và thường có lũ.

- Khoáng sản: ít, một số loại có trữ lượng lớn: cát thuỷ tinh, titan, …

- Biển rộng, giàu tài nguyên sinh vật, nhiều cảnh đẹp, bãi tắm tốt.
- Khó khăn: hạn hán, bão nhiều, cát bay, lũ, …
	- Trồng cây công nghiệp, cây ăn quả.
- Chăn nuôi gia súc.

- Phát triển lâm nghiệp.

- Khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng
- Du lịch biển;  khai thác và chế biến thuỷ sản, giao thông vận tải biển.


Câu 2: 2,0 điểm. 

- Diện tích và tổng sản lượng lương thực chỉ đứng sau vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (0,5đ)

- Dẫn đầu cả nước về năng suất lúa và trình độ thâm canh. (0,5đ)

- Vụ đông đang trở thành vụ sản xuất chính. Cây ưa lạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao: khoai tây, cà chua,… (0,5đ)

- Chăn nuôi: đàn lợn chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước, chăn nuôi bò sữa đang phát triển mạnh. Chăn nuôi gia cầm, thuỷ sản cũng đang phát triển (0,5đ)

Câu 3: 1,0 điểm.
Gợi ý chấm: Học sinh đề xuất được giải pháp có tính khoa học, hợp lí để giải quyết các khó khăn của vùng. Nhưng tập trung vào: bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo nguồn nước, nguồn lợi thuỷ sản, …
Câu 4: 2,0 điểm.
a/ Các vùng nông nghiệp: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. (1,0đ)

b/  Các trung tâm công nghiệp ở Bắc Trung Bộ: Bỉm Sơn, Thanh Hoá, Vinh, Huế . (0,5đ)

c/ Dân cư nước ta phân bố không đều, tập trung đông ở vùng đồng bằng, ven biển, … thưa ở vùng núi, hải đảo (dẫn chứng). (0.5đ)

Câu 5: 3,0 điểm.
a/ Vẽ biểu đồ 1,75đ. 

· Vẽ đúng mỗi cung 0,5đ.

· Có ghi chú thích, tên biểu đồ 0,25đ.

· Thiếu %, ghi sai số liệu trừ 0,25đ/ý.

b/ Nhận xét cơ cấu theo thứ tự 1, 2, 3; có số liệu minh chứng. (0,75đ)

c/ Có ghi bài toán được 0,25 điểm, kết quả đúng được 0,25 điểm.
*Lưu ý: Học sinh có cách trả lời khác nhưng đúng với yêu cầu của các câu hỏi trong  đề thi này thì giám khảo có thể chấm trọn điểm.
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